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VN - INDEX 1,259.09  -0.17%

HNX - INDEX 240.07  0.16%

DOW JONES INDUS 39,164.06  0.09%

EURO STOXX 50 PR 4,902.60  -0.27%

CSI 300 INDEX 3,454.12  -0.75%

SJC (Ng.đ/Lượng) 76.980 0.00%

Quốc tế (USD/Oz) 2,322.00  1.00%

USD/VND (BQ LNH) 24.260  -0.02%

DXY 105.89  -0.15%

EUR/USD 1.0698  0.18%

USD/JPY 161.12  0.28%

USD/CNY 7.2689  0.03%

Dầu thô WTI (USD/th) 81.97  1.71%

Chứng khoán

Vàng (SJC cập nhật 08h30)

Hàng hóa

Tỷ giá (USD/VND cập nhật 08h30)

Bảng chỉ số
(Thứ Sáu, ngày 28/06/2024)

NỘI DUNG CHÍNH

Tin TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
▪ Đếnngày 30/6, tíndụngsẽđạtmục tiêu5-6%?

▪ Kiếnnghịsớmchuyểnđổi từ thị trường vàngvật chấtsangvàngkỳ hạn

▪ Hơnmộtnămsaukhủnghoảngniềm tin:13/19doanhnghiệpbảohiểmnhân thọ

vẫn tăng trưởng âm

Tin KINH TẾ VIỆT NAM
▪ Dự báomớinhấtvề tăng trưởng GDP nămnay

▪ HSBC: Việt Namsẵnsàng tăng trưởng mạnhmẽ trong6 thángcuốinăm

Tin KINH TẾ QUỐC TẾ
▪ IMF điềuchỉnhnhẹdựbáo tăng trưởng kinh tếMỹ xuốngmức 2,6%

▪ FED: Cácngânhàng lớncủaMỹ “đủkhỏe”đểvượt quakịch bảnsuy thoái

▪ Đồng USD lên đỉnh, các đồng tiền châu Á xuống đáy

Tin THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ
▪ Tổng quan thị trường

▪ Đồ thị một số chỉ báo phổ biến
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TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG

➢ Chỉ số US Dollar Index (DXY) hiện giao dịch quanh mốc 105.92. Đồng USD mất đà tăng do bị áp

lực bởi dữ liệu kinh tế Mỹ yếu đi, củng cố kỳ vọng Fed sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất trong năm nay.

➢ Giá vàng tăng 1.2% lên 2,324.53 USD/Ounce. Vàng thế giới tăng hơn 1% khi đồng USD giảm và sự

chú ý chuyển sang dữ liệu lạm phát quan trọng của Mỹ để tìm kiếm manh mối về lộ trình chính sách

của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED).

➢ Giá dầu thô của Mỹ WTI tăng 1.04% lên 81.74 USD/thùng. Dầu tăng hơn 1% do lo ngại căng thẳng

leo thang ở Trung Đông.
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ĐỒ THỊ MỘT SỐ CHỈ BÁO PHỔ BIẾN
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Tỷ giá trung tâm - Tháng 06/2024
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Chỉ số DXY - Tháng 06/2024
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Giá vàng - Tháng 06/2024

Vàng SJC Vàng quốc tế 68.000
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Đến ngày 30/6, tín dụng sẽ đạt

mục tiêu5-6%?

Cập nhật trong báo cáo dự báo về các ngành mới đây, MBS cho biết, đến ngày

20/6, tăng trưởng tín dụng (TTTD) toàn hệ thống đã đạt 4,17%, tương đương với

hơn 565.000 tỷ đồng được bơm thêm ra nền kinh tế (KT), cao hơn nhiều sv con số

0,26% cuối Q.I/2024 nhưng vẫn thấp hơn sv cùng kỳ. Với mức TTTD của nền KT 

nêu trên, MBS cho rằng, đã tiến gần hơn tới mục tiêu 5-6% trong nửa đầu năm

được Thủ tướng, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đề ra trước đó. Tuy nhiên, nhìn

chung, trong nửa đầu năm 2024, TTTD có những bước đi chậm chạp. Điều đó

cho thấy, về tổng thể cầu tín dụng trong nước chưa có sự phục hồi mạnh mẽ. Tín

dụng toàn nền KT tăng trưởng chậm trong 2 quý đầu năm nhưng giữa các ngân

hàng (NH) có sự phân hóa, trong đó có NH tăng trưởng tương đối tích cực, có nơi

lại tăng trưởng âm. NHNN cho biết, sẽ điều chuyển room tín dụng của những NH 

tăng trưởng dư nợ cho vay không đạt để chủ động tạo điều kiện cho NH có khả

năng phát triển tín dụng trong thời gian tới. Để đạt mục tiêu này, NHNN sẽ tiếp tục

ưu tiên ổn định lãi suất (LS) như hiện nay, giữ mặt bằng LS cho vay ở mức thấp

và sẵn sàng hỗ trợ thanh khoản cho các NH thương mại trong trường hợp cần

thiết để đảm bảo nguồn vốn cho vay, sẵn sàng hỗ trợ phục hồi, phát triển KT.
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Kiến nghị sớm chuyển đổi từ thị

trường vàng vật chất sang vàng

kỳ hạn

Trong bản kiến nghị Q.II/2024, các chuyên gia nghiên cứu Trường Đại học KT 

Quốc dân kiến nghị các giải pháp phát triển thị trường vàng ổn định và bền

vững. Theo đó, nhóm nghiên cứu của Trường Đại học KT Quốc dân đề xuất 4

kiến nghị chính, bao gồm: (i) Giảm thiểu can thiệp hành chính trực tiếp vào thị

trường vàng; (ii) Liên thông thị trường vàng trong nước với thị trường vàng thế

giới bằng cách xem xét cho 1 số doanh nghiệp (DN) được sản xuất vàng miếng

để cung ứng cho thị trường; (iii) Sớm chuyển đổi từ thị trường vàng vật chất sang

vàng kỳ hạn. Cụ thể, cần cho phép thực hiện huy động vốn thông qua phát hành

chứng chỉ chứng nhận vàng. Trong dài hạn, Chính phủ nên xây dựng 1 thị

trường vàng hiện đại, để thị trường vàng trong nước liên thông với thị trường

vàng thế giới; (iv) Phải thay đổi tư duy quản lý nhằm tăng cường huy động

nguồn lực vàng trong dân cư. Theo đó, chống vàng hóa không thể bằng giải

pháp hành chính mà là phải chuyển hướng từ giao dịch vàng miếng sang giao

dịch các sản phẩm khác của vàng (chứng chỉ vàng, công cụ phái sinh,..) trên 1 

trung tâm giao dịch tập trung. Để đạt được mục tiêu này, Chính phủ và NHNN

cần tạo ra 1 môi trường kinh doanh ổn định, nhiều tiềm năng để thu hút tài sản

đầu tư của người dân chảy qua các tài sản và kênh đầu tư có lợi hơn.
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Hơn 1 năm sau khủng hoảng niềm

tin: 13/19 doanh nghiệp bảo hiểm

nhân thọ vẫn tăng trưởng âm

Chia sẻ về thị trường bảo hiểm trong thời gian qua, bà Trần Thị Diệu Hằng, Thành

viên HĐQT, Phụ trách HĐQT của Tập đoàn Bảo Việt cho biết, năm 2023, thị trường

bảo hiểm giảm sâu, đặc biệt lĩnh vực nhân thọ. Trước 2023, bao giờ ngành nhân

thọ cũng tăng trưởng 2 con số. Năm 2023, ngành bảo hiểm bị ảnh hưởng bởi

khủng hoảng truyền thông trong lĩnh vực nhân thọ và khó khăn chung của nền KT.

Trong 2023, kết quả doanh thu bảo hiểm nhân thọ 12%. Trích dẫn số liệu Bộ Tài

chính, bà cho rằng, sau 5 tháng năm 2024, tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt

56.446 tỷ đồng, 10% sv cùng kỳ 2023. Doanh thu khai thác mới đạt 8.873 tỷ

đồng,26,8% sv cùng kỳ. Doanh thu qua kênh đại lý#19%, đặc biệt kênh banca

43%. “Toàn thị trường bảo hiểm nhân thọ có 19 DN thì 13 DN tăng trưởng âm,

đặc biệt là Top 5. AIA sụt 43%, Prudential 40%, Manulife #39%, Dai-Ichi Life

12%. Bảo Việt Nhân Thọ là DN duy nhất trong Top 5 có mức tăng trưởng đạt

8,4% sv cùng kỳ 2023”. Dù vậy, số lượng hợp đồng vẫn còn sụt giảm rất nhiều. Số

lượng hợp đồng khai thác mới toàn thị trường vẫn giảm rất nhiều. Năm nay 40%

sv cùng kỳ năm trước, đặc biệt là những công ty nước ngoài với hợp đồng bảo hiểm

liên kết đơn vị, liên kết chung chiếm 90% doanh thu phí bảo hiểm.



2.84%

4.11%
4.48% 4.39%

5.10%

5.84% 5.93%

0.00%

1.00%

2.00%

3.00%

4.00%

5.00%

6.00%

7.00%

Qua đêm 1 Tuần 2 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 9 Tháng

Lãi suất bình quân liên ngân hàng 

THÔNG TIN 

THAM KHẢO

KINH TẾ 

QUỐC TẾ

KINH TẾ 

VIỆT NAM

TÀI CHÍNH 

NGÂN HÀNG

THỊ TRƯỜNG 

TIỀN TỆ

NỘI DUNG 

BẢNG CHỈ SỐ
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Thị trường tự do  STB  NHTM  BQ LNH
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Dự báo mới nhất về tăng trưởng

GDP năm nay

Đoàn công tác của IMF vừa kết thúc chuyến chương trình làm việc tại Việt Nam 

(VN), đã có cuộc gặp với Thủ tướng, trao đổi cùng nhiều cơ quan Chính phủ. Đánh

giá sau đợt tham vấn định kỳ, Trưởng nhóm phụ trách VN của IMF dự báo, tăng

trưởng GDP VN 2024 đạt #6%, được hỗ trợ bởi cầu bên ngoài tiếp tục mạnh mẽ,

đầu tư trực tiếp nước ngoài ổn định và các chính sách nới lỏng. Lạm phát dự kiến

dao động quanh mức mục tiêu 4-4,5%. Dự báo mới của IMF về tăng trưởng GDP

VN tương đồng với kịch bản gần nhất mà tổ chức này đưa ra. Theo IMF, VN dự

kiến đứng thứ 20 thế giới với mức tăng trưởng 2024 đạt 5,8%. Mức này tiệm cận

mục tiêu tăng trưởng của Chính phủ là 6-6,5%. Dự báo của nhiều tổ chức trong

nước, quốc tế cũng ủng hộ cho mục tiêu này. Theo Fitch Ratings, chính sách tài

chính và tiền tệ trong nước của VN đã hỗ trợ nhiều cho nền KT. Theo đó, dự báo

tăng trưởng KT VN 2024 sẽ đạt 6,3%. NH Standard Chartered dự báo, GDP VN 

6%, thấp hơn mức 6,7% đưa ra trước đó. UOB dự báo tăng trưởng KT 2024

của VN đạt 6%. ADB dự báo KT VN 2024 6%. Chuyên gia KT trưởng ADB VN 

nhận định, đây là mức tăng cao hơn mặt bằng chung khu vực. Sự hồi phục của

nền KT phụ thuộc vào các chính sách đồng bộ như kích cầu nội địa, đầu tư công,

thể chế. Báo cáo thường niên KT VN 2024 của VEPR dự báo 2 kịch bản tăng

trưởng lần lượt ở mức 5,85% và 6,01%. VEPR phân tích: “KT VN sẽ tăng trưởng

6,01% với điều kiện có chính sách giảm chênh lệch LS VN trong nước và các

ngoại tệ mạnh trên thị trường quốc tế, giảm chênh lệch LS huy động giữa VND và

USD, tăng cấu phần xuất khẩu ròng đạt mức 24 tỷ USD. Tăng trưởng đầu tư công

và tư tốt hơn nhờ cải thiện môi trường đầu tư, kiểm soát tốt lạm phát ở mức 5%”.
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HSBC: Việt Nam sẵn sàng tăng

trưởng mạnh mẽ trong 6 tháng

cuối năm

Theo Báo cáo "Triển vọng đầu tư nửa cuối năm 2024: Sinh lời với lợi suất và tăng

trưởng" của Khối Dịch vụ Private Banking Toàn cầu HSBC vừa phát hành, với kỳ

vọng các yếu tố như chu kỳ KT toàn cầu được cải thiện, tăng trưởng lợi nhuận mở

rộng và NHTW cắt giảm LS sẽ mang đến nhiều cơ hội để đầu tư. Nền KT VN đang

sẵn sàng tăng trưởng mạnh mẽ trong 6 tháng cuối năm 2024. VN tiếp tục lộ trình

phục hồi thúc đẩy bởi chu kỳ điện tử toàn cầu. Nhờ vậy, hoạt động công nghiệp thể

hiện qua chỉ số PMI tiếp tục cho thấy hoạt động sản xuất đang mở rộng. Xuất khẩu

điện tử đang rất tốt. Triển vọng đầu tư trực tiếp nước ngoài đang ổn nhờ sức hấp

dẫn của VN trong vai trò điểm đến cho đầu tư. Trong khi, chi tiêu trong nước cho

thấy bức tranh đa chiều, du lịch đang cho thấy phong độ phục hồi và nhiều khả

năng đạt mục tiêu 17-18 triệu lượt khách trong 2024. Lạm phát vẫn dai dẳng và tiến

gần đến trần 4,5% của NHNN. Việc trì hoãn kỳ vọng cắt giảm LS của FED khiến

USD mạnh lên trong ngắn hạn và tạo ra biến động cho VND. Tùy thuộc vào định

hướng các NHTW trên thế giới quyết định chính sách LS như thế nào, NHNN có

thể duy trì cẩn trọng với chính sách LS. Về thị trường vốn, thị trường cổ phiếu VN là

1 trong những thị trường có kết quả tốt hơn ở châu Á xét dưới góc nhìn chung từ

đầu năm đến nay. Giám đốc Đầu tư ASEAN-Ấn Độ của Khối Dịch vụ NH và Quản

lý tài sản Chuyên biệt Toàn cầu HSBC cho biết: "Định giá cổ phiếu còn đang thấp

sv nhu cầu. Lợi nhuận DN tiếp tục phục hồi vững vàng khỏi giai đoạn đáy trong

2023. Nếu lợi nhuận tiếp tục mạnh mẽ, thị trường cổ phiếu có thể duy trì đà tăng".
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IMF điều chỉnh nhẹ dự báo tăng

trưởngkinh tếMỹxuốngmức2,6%

Ngày 27/6, IMF nhận định, nền KT Mỹ sẽ tăng trưởng chậm hơn 1 chút sv dự báo

trước đó nhưng duy trì mức độ “mạnh mẽ, năng động và có thể thích ứng với các

điều kiện thay đổi trên toàn cầu”. Theo IMF, nền KT Mỹ sẽ tăng trưởng ở mức 2,6%

trong 2024, thấp hơn 0,1 điểm % sv dự báo tháng 4 (2,7%). Trong tuyên bố đi kèm

với bản dự báo KT cập nhật, IMF đánh giá: “Nền KT Mỹ đã chứng tỏ được sự mạnh

mẽ, năng động và thích ứng với các điều kiện thay đổi trên toàn cầu”, bên cạnh

hoạt động của nền KT và thị trường việc làm “tiếp tục vượt kỳ vọng”. Mặc dù vậy,

KT Mỹ vẫn tồn tại tình trạng “thâm hụt tài chính quá lớn”, dẫn đến “quỹ đạo tăng

không ngừng đối với tỷ lệ Nợ công/GDP”. Mức độ thâm hụt tài chính và nợ cao “gây

ra rủi ro ngày càng lớn cho nền KT Mỹ và toàn cầu, có nguy cơ dẫn đến chi phí tài

chính cao hơn và rủi ro ngày càng tăng đối với việc chuyển đổi suôn sẻ các nghĩa

vụ đáo hạn”. Ngoài ra, IMF cảnh báo về tác động tiêu cực của xu hướng “mở rộng

các biện pháp hạn chế thương mại”. IMF kỳ vọng FED sẽ đạt được mục tiêu lạm

phát 2% vào giữa 2025, sớm hơn 1 chút sv dự báo của ủy ban ấn định LS thuộc

FED (năm 2026). Báo cáo dẫn phát biểu của Tổng Giám đốc IMF cho rằng, dự báo

của IMF về lạm phát ở Mỹ có phần lạc quan hơn dự báo của FED bởi vì xu hướng

bùng nổ chi tiêu tiêu dùng sau đại dịch Covid-19 của nền KT này có thể đang lắng

xuống. FED có thể cắt giảm LS 1 lần trong 2024 và các lần tiếp theo trong 2025.
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FED: Các ngân hàng lớn của Mỹ “đủ

khỏe”đểvượtquakịchbảnsuythoái

Ngày 26/6, FED cho biết, các NH lớn nhất hoạt động tại Mỹ “đủ khỏe” để vượt qua

1 kịch bản suy thoái nghiêm trọng và vẫn duy trì khả năng cho vay đối với người

tiêu dùng và tập đoàn. Trong bài kiểm tra áp lực (stress test) 2024, tất cả 31 NH đều

ổn trong kịch bản suy thoái nghiêm trọng và duy trì mức vốn tối thiểu theo yêu cầu. 

Bài kiểm tra giả định rằng tỷ lệ thất nghiệp tăng vọt lên 10%, giá trị bất động sản

thương mại 40% và giá nhà ở 36%. Ông Michael Barr, Phó Chủ tịch giám sát

FED cho biết: "Kết quả năm nay cho thấy, dưới kịch bản áp lực của chúng tôi, các

NH lớn ước tính có thể tổn thất #685 tỷ USD. Dù vậy, lượng vốn của họ vẫn cao

hơn yêu cầu vốn tối thiểu 1 cách đáng kể… Đây là tin tốt và nhấn mạnh tính hữu

ích của lượng vốn bổ sung mà các NH đã tích lũy trong những năm gần đây”. Bài

kiểm tra 2024 gồm NH khổng lồ như JPMorgan Chase và Goldman Sachs, công ty

thẻ tín dụng như American Express và nhà cho vay khu vực như Truist. Mặc dù,

không có NH nào gặp khó khăn lớn trong bài kiểm tra, với giả định tương tự như

2023 nhưng tỷ lệ vốn của nhóm 2,8 điểm %, tồi tệ hơn sv 2023. Điều này là do

ngành công nghiệp đang giữ nhiều khoản vay thẻ tín dụng tiêu dùng hơn và nhiều

trái phiếu DN bị hạ bậc hơn. Biên lợi nhuận cho vay bị giảm sv 2023. "Mặc dù, các

NH đã chuẩn bị tốt để có thể vượt qua kịch bản suy thoái nhưng vẫn còn 1 số khía

cạnh cần phải theo dõi… Hệ thống tài chính và các rủi ro của nó luôn tiến hóa và

chúng tôi đã rút ra bài học từ cuộc Đại suy thoái về tác động của việc không lường

trước rủi ro đang ngày càng biến đổi”. Chủ tịch Hiệp hội NH Mỹ đánh giá: “Kết quả

kiểm tra sát hạch mới nhất của FED lần nữa cho thấy hệ thống NH Mỹ vẫn khỏe

mạnh, có vốn hóa cao và sẵn sàng vượt qua 1 cuộc suy thoái nghiêm trọng”.
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Đồng USD lên đỉnh, các đồng 

tiền châu Á xuống đáy

Bloomberg Asia Dollar Index0,1% trong ngày 27/6 và xuống mức thấp nhất kể từ

tháng 11/2022. Diễn biến tiêu cực xảy ra sau khi đồng Peso của Philippines và

đồng Rupee của Ấn Độ đóng cửa gần mức thấp kỷ lục vào ngày hôm trước, trong

khi đồng Won của Hàn Quốc đóng cửa gần mức quan trọng 1,400 đổi 1 USD. USD

mạnh lên đang gây ra nhiều khó khăn ở châu Á trong 2024, gây áp lực lên các

NHTW và buộc họ phải tăng cường bảo vệ đồng nội tệ. Các trader đang theo dõi

liệu các nhà chức trách Nhật Bản có can thiệp hay không, trong khi các nhà hoạch

định chính sách ở Ấn Độ, VN và Indonesia đều đã can thiệp vào thị trường. 

Christopher Wong, Chiến lược gia FX tại Oversea-Chinese Banking Corp.

Singapore cho biết: "Môi trường LS cao kéo dài của Mỹ đang làm suy yếu hy vọng

phục hồi của các đồng tiền châu Á… Và bây giờ những lo ngại đang chất chồng lên

khi đồng CNY và JPY yếu đi. Các NHTW có thể phải sử dụng đến các biện pháp

can thiệp mạnh hơn để làm dịu sự biến động”. Chỉ số theo dõi USD của Bloomberg

đã tăng gần 5% kể từ cuối tháng 12/2023 khi các quan chức FED ra tín hiệu hoãn

việc cắt giảm LS cho đến khi có bằng chứng cho thấy lạm phát đang giảm xuống

mục tiêu 2%. Sự yếu đi của CNY cũng đã góp phần vào sự giảm sút hơn 3% của

Chỉ số Bloomberg Asia Dollar Index trong 2024. Đồng tiền của Trung Quốc đã

giảm hơn 2% từ đầu năm 2024. JPY và CNY có khả năng gây ra tác động lan tỏa

lên các đồng tiền trong khu vực, đặc biệt là đồng Won và đồng TWD, Alvin Tan,

Chiến lược gia tại RBC Capital Markets ở Singapore cho biết. Các đồng tiền thị

trường mới nổi khác cũng không thoát khỏi “nanh vuốt” của USD, trong đó đồng

Lira của Thổ Nhĩ Kỳ và đồng Real của Brazil giảm hơn 10% trong 2024.
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2024 2024

World Bank 2,6% 2,7%

IMF 3,1% 3,2%

OECD 3,1% 3,2%

UNCTAD

2024 2025

World Bank 5,5% 6,0%

ADB 6,0% 6,2%

OECD 5,9%

IMF 5,8% 6,5%

UOB 6,0%

HSBC 6,3%

Standard Chartered Bank 6,0%

VNDirect

DỰ BÁO KINH TẾ THẾ GIỚI – VIỆT NAM

Cập nhật theo dự báo mới nhất của các tổ chức



Bảng chỉ số https://www,hsx,vn/
https://hnx,vn/vi-vn/hnx,html
https://www,bloomberg,com/markets/stocks
https://goldprice,org/vi
http://www,sjc,com,vn/
https://www,sbv,gov,vn/TyGia/faces/TyGia,jspx?_afrWindowMode=0&_afrLoop=20457854754928577&_adf,ctrl-
state=1a9g0kizgf_4

Tin Tài chính - NH https://vietnambiz.vn/hon-mot-nam-sau-khung-hoang-niem-tin-1319-doanh-nghiep-bao-hiem-nhan-tho-van-tang-truong-am-
202462616455292.htm
https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/den-306-tin-dung-se-dat-muc-tieu-5-6-post348273.html
https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/kien-nghi-som-chuyen-doi-tu-thi-truong-vang-vat-chat-sang-vang-ky-han-
post348311.html

Tin Kinh tế Việt Nam https://cafef.vn/du-bao-moi-nhat-ve-tang-truong-gdp-nam-nay-188240627172329057.chn
https://vietstock.vn/2024/06/hsbc-viet-nam-san-sang-tang-truong-manh-me-trong-6-thang-cuoi-nam-761-1202164.htm

Tin Kinh tế quốc tế https://cafef.vn/imf-dieu-chinh-nhe-du-bao-tang-truong-kinh-te-my-xuong-muc-26-188240628074517408.chn
https://vietstock.vn/2024/06/fed-cac-ngan-hang-lon-cua-my-du-khoe-de-vuot-qua-kich-ban-suy-thoai-772-1202210.htm
https://vietstock.vn/2024/06/dong-usd-len-dinh-cac-dong-tien-chau-a-xuong-day-772-1202160.htm
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